
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 201979 Lê Thị Bạch Chi 23/01/2002 Trà Vinh DH20QHC01

2 219537 Cao Thành Đạt 29/10/2003 Cà Mau DH21CNT01

3 203301 Lê Thành Đạt 13/09/2002 Bạc Liêu DH20CKD01

4 223267 Lê Long Đỉnh 25/04/2004 Kiên Giang DH22YKH02

5 211234 Lý Hoàng Dương 14/11/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

6 212503 Lê Khánh Duy 15/05/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

7 222372 Lê Tây Duy 09/07/2004 Cà Mau DH22QTK03

8 2110964 Trần Văn Duy 30/04/2003 DH21XDU02

9 211157 Nguyễn Huỳnh Giàu 05/10/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

10 211598 Võ Nhựt Hào 22/02/2003 Trà Vinh DH21XDU01

11 202290 Nguyễn Long Hồ 23/11/2002 Cà Mau DH20CKD01

12 221957 Nguyễn Ngọc Hoa 20/11/2004 Kiên Giang DH22DUO01

13 210761 Đặng Mai Hưng 30/05/2003 Hậu Giang DH21CNT01

14 203224 Trần Hoàng Huy 15/06/2002 Cà Mau DH20CKD01

15 214345 Huỳnh Trúc Huỳnh 02/02/2003 DH21CNT01

16 203288 Nguyễn Hoàng Khang 11/03/2002 Cà Mau DH20CKD01

17 214138 Phương Yến Linh 15/01/2003 Cà Mau DH21CNT01

18 202748 Lê Nhật Long 09/09/2002 Kiên Giang DH20CKD01

19 214456 Dương Trà My 30/07/2003 Cà Mau DH21CNT01

20 202820 Lý Trung Nguyên 24/05/2002 Cần Thơ DH20CKD01

21 213544 Nguyễn Thị Thão Nguyên 22/07/2003 Bạc Liêu DH21KTO03

22 210849 Nguyễn Thu Nguyệt 27/05/2003 Cà Mau DH21CNT01
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23 224060 Trần Thanh Nhân 26/05/2004 Vĩnh Long DH22QTK03

24 214350 Huỳnh Thị Ý Nhi 18/10/2003 Kiên Giang DH21CNT01

25 211605 Phan Hồng Phí 19/09/2003 Cà Mau DH21CNT01

26 213256 Trần Văn Quang 26/03/2003 An Giang DH21XDU02

27 219330 Thái Nhựt Tân 07/08/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

28 202525 Nguyễn Trang Thanh 25/07/2002 Hậu Giang DH20QHC01

29 2010044 Đinh Phúc Thiện 18/07/2002 Cà Mau DH20CKD01

30 210938 Huỳnh Văn Thiện 22/12/2003 Cần Thơ DH21CNT01

31 212024 Đỗ Thị Anh Thư 01/05/2003 Kiên Giang DH21QTD01

32 202460 Phạm Minh Thức 03/02/2002 Cà Mau DH20CKD01

33 220984 Lư Cẩm Thúy 08/12/2004 Hậu Giang DH22QTK03

34 202541 Đỗ Trọng Tính 15/10/2002 Kiên Giang DH20CKD01

35 214469 Nguyễn Thanh Toàn 20/07/2003 Hậu Giang DH21LUA02

36 224067 Từ Thanh Trà 10/09/2004 Cà Mau DH22QTK03

37 220981 Nguyễn Thị Ngọc Trân 05/06/2004 Cà Mau DH22QTK03

38 224966 Phạm Bảo Trân 17/03/2004 DH22QTK04

39 210264 Lương Thành Triết 18/08/2003 Cần Thơ DH21CNT01

40 219709 Dương Ngọc Bạch Tuyết 16/09/2003 Bạc Liêu DH21CNT01

41 211421 Lê Văn Tý 15/11/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

42 213759 Nguyễn Thị Tú Uyên 11/01/2003 Vĩnh Long DH21KTO03

43 211614 Nguyễn Tịnh Văn 19/05/2003 Cà Mau DH21CNT01

44 211486 Nguyễn Hồng Yến 17/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK06


